
Giáo

dục 

phổ 

thông

Chuyên 

môn
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Học 

hàm, 

học vị

Lý luận 

chính

trị

Ngoại 

ngữ

1 TRƯƠNG QUỐC KHÁNH 22/10/1979 Nam
Việt 

Nam
Kinh

Công 

giáo

Xã Trực Ninh, 

tỉnh Ninh Bình

Thôn Quỹ Thượng, xã 

Trực Ninh, tỉnh Ninh 

Bình

12/12
Đại học, ngành 

Luật
Cao cấp

Tiếng 

Anh B

Chủ nhiệm UBKT 

Đảng uỷ

Đảng ủy xã Ninh 

Cường
08/02/2006

2 PHẠM VĂN BÌNH 02/9/1984 Nam
Việt 

Nam
Kinh

Công 

giáo

Xã Ninh Cường, 

tỉnh Ninh Bình

Thôn Bắc Trung Nam,

xã Ninh Cường, tỉnh 

Ninh Bình

12/12

Đại học, 

Ngành PTNT 

và khuyến nông

Trung cấp 
Tiếng 

Anh

Chuyên viên, Phòng 

Kinh tế

UBND Xã

Ninh Cường
15/7/2016

3 HOÀNG DUY ĐÔNG 28/11/1981 Nam
Việt 

Nam
Kinh

Công 

giáo

Xã Ninh Cường, 

tỉnh Ninh Bình

Thôn Bắc Trung Nam,

xã Ninh Cường, tỉnh 

Ninh Bình

9/12 Thợ cơ khí

4 NGUYỄN THỊ HẢI 01/01/'1982 Nữ
Việt 

Nam
Kinh

Công 

giáo

Xã Ninh Cường, 

tỉnh Ninh Bình

Thôn Bắc Trung Nam,

xã Ninh Cường, tỉnh 

Ninh Bình

9/12 Nông dân

5 PHẠM VĂN  HIẾU 14/6/1984 Nam
Việt 

Nam
Kinh

Công 

giáo

Xã Ninh Cường, 

tỉnh Ninh Bình

Thôn Đông Bắc, xã 

Ninh Cường, tỉnh Ninh 

Bình

12/12
Đại học, Quản 

lý kinh tế
Trung cấp 

Trưởng Ban 

CTMTCS 
03/10/2019

6 NGUYỄN MẠNH HÙNG 08/9/1966 Nam
Việt 

Nam
Kinh

Công 

giáo

Xã Ninh Cường, 

tỉnh Ninh Bình

Thôn Tân Ninh, xã 

Ninh Cường, tỉnh Ninh 

Bình

10/10
Trung cấp, 

Luật
Trung cấp Hưu trí 04/11/1986

7 NGUYỄN THỊ MỪNG 12/02/1969 Nữ
Việt 

Nam
Kinh

Công 

giáo

Xã Ninh Cường, 

tỉnh Ninh Bình

Thôn Tân Ninh, xã 

Ninh Cường, tỉnh Ninh 

Bình

12/12
Đại học, Kế 

toán
Trung cấp Hưu trí 17/5/2006

8 VŨ THỊ MỪNG 11/02/1986 Nữ
Việt 

Nam
Kinh

Công 

giáo

Xã Ninh Cường, 

tỉnh Ninh Bình

Thôn Minh Nghĩa, xã 

Ninh Cường, tỉnh Ninh 

Bình

9/12 Nông dân

9 ĐINH THỊ OANH 06/7/1991 Nữ
Việt 

Nam
Kinh

Công 

giáo

Xã Ninh Cường, 

tỉnh Ninh Bình

Thôn Minh Nghĩa, xã 

Ninh Cường, tỉnh Ninh 

Bình

12/12 Đại học,  Luật Trung cấp Nông dân 03/11/2018

10 VŨ VĂN PHONG 13/01/1972 Nam
Việt 

Nam
Kinh

Công 

giáo

Xã Ninh Cường, 

tỉnh Ninh Bình

Thôn Minh Nghĩa, xã 

Ninh Cường, tỉnh Ninh 

Bình

12/12
Đại học, Kế 

toán
Trung cấp 

  Phó Chủ tịch 

HĐND xã

HĐND xã Ninh 

Cường
12/10/2003

Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ hiện nay

Nghề nghiệp 

chức vụ
Nơi công tác
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Giáo

dục 

phổ 

thông

Chuyên 
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Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ hiện nay

Nghề nghiệp 

chức vụ
Nơi công tácStt Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch

Dân 

tộc

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có)

Tôn 

giáo

11 NGUYỄN VĂN QUYẾT 06/6/1968 Nam
Việt 

Nam
Kinh

Công 

giáo

Xã Ninh Cường, 

tỉnh Ninh Bình

Thôn Đạo Đường, xã 

Ninh Cường, tỉnh Ninh 

Bình

12/12
Trung cấp, 

Luật
Trung cấp Hưu trí 30/6/1988

12 PHẠM VĂN QUYẾT 09/9/1967 Nam
Việt 

Nam
Kinh

Công 

giáo

Xã Ninh Cường, 

tỉnh Ninh Bình

Thôn Tân Ninh, xã 

Ninh Cường, tỉnh Ninh 

Bình

7/10 Sơ cấp
Chủ tịch Hội đồng 

quản trị HTX

HTX Tân Phú xã 

Ninh Cường
03/02/2000

13 PHẠM ANH SÁNG 28/8/1978 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Ninh Cường, 

tỉnh Ninh Bình

Thôn Đông Bắc, xã 

Ninh Cường, tỉnh Ninh 

Bình

12/12
Đại học, Sư 

phạm
Trung cấp 

Viên chức, Phó 

Hiệu trưởng

Trường Tiểu học  

Ninh Cường
18/10/2002

14 NGUYỄN NGỌC THÀNH 05/5/1982 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Ninh Cường, 

tỉnh Ninh Bình

Thôn Đạo Đường, xã 

Ninh Cường, tỉnh Ninh 

Bình

12/12 Đại học, Luật Trung cấp 
Chánh Văn phòng 

Đảng ủy

Đảng ủy xã Ninh 

Cường
19/5/2004

15 PHẠM VĂN TUẤN 20/02/1966 Nam
Việt 

Nam
Kinh

Công 

giáo

Xã Ninh Cường, 

tỉnh Ninh Bình

Thôn Minh Nghĩa, xã 

Ninh Cường, tỉnh Ninh 

Bình

12/12
Trung cấp, 

Luật
Trung cấp Hưu trí 11/8/1988

Người lập biểu

Hoàng Văn Trinh

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

CHỦ TỊCH

Trần Văn Long
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